
1 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS AFP Access AFP Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 4,746,000.00

2 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS AFP CALIBRATORS Access AFP Calibrators Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,163,650.00

3 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS DIGOXIN Access Digoxin Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,481,800.00

4 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS DIGOXIN CALIBRATORS Access Digoxin CalibratorsBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,380,200.00

5 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS FERRITIN Access Ferritin Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 2,532,600.00

6 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS FERRITIN CALIBRATORS Access Ferritin calibratorsBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,163,650.00

7 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS FREE T3 Access Free T3 Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,797,850.00

8 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS FREE T3 CALIBRATORS Access FREE T3 CalibratorSImmunotech S.A.S, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., MỹPháp 1932/QĐ-BVKVHộp 4,429,950.00

9 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS FREE T4 Access FREE T4 Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 2,532,600.00

10 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS FREE T4 CALIBRATORS Access FREE T4 CalibratorSBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,163,650.00

11 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HBs Ag Access HBsAg Bio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., MỹPháp 1932/QĐ-BVKVHộp 4,236,750.00

12 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HBs Ag Calibrators Access HBsAg CalibratorsBio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., MỹPháp 1932/QĐ-BVKVHộp 5,569,200.00

13 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HBs Ag QC Access HBsAg QC Bio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., MỹPháp 1932/QĐ-BVKVHộp 6,330,450.00

14 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HCV Ab V3 Access HCV Ab V3 Bio-Rad, Pháp Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 10,218,600.00

15 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HCV Ab V3 Calibrators Access HCV Ab V3 CalibratorsBio-Rad, Pháp Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 4,149,600.00

16 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HCV Ab V3 QC Access HCV Ab V3 QC Bio-Rad, Pháp Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 6,102,600.00

17 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HIV combo Access HIV Combo Bio-Rad, Pháp Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 7,095,900.00

18 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HIV combo Calibrators Access HIV Combo CalibratorsBio-Rad, Pháp Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 3,986,850.00

19 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access HIV combo QC Access HIV Combo QC Bio-Rad, Pháp Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 4,324,950.00

20 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS hsTnI Access hsTnI Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVTest 68,250.00

21 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS hsTnI CALIBRATORS Access hsTnI Calibrators Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 2,320,500.00

22 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS IL-6 Access 6 Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 20,166,300.00

23 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS IL-6 CALIBRATORS Access 6 Calibrators Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 7,403,550.00

24 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS IL-6 QC Access 6 QC Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 7,403,550.00

25 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS INTACT PTH (iPTH) Access Intact PTH (iPTH)Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 7,912,800.00

26 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS INTACT PTH (iPTH) CALIBRATORS Access Intact PTH (iPTH) CalibratorsImmunotech S.A.S, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., MỹPháp 1932/QĐ-BVKVHộp 6,330,450.00

27 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access PAPP-A Access PAPP-A Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 11,028,150.00

28 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access PAPP-A Calibrators Access PAPP-A CalibratorsBeckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 13,293,000.00

29 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS PCT Access PCT Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech SAS, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 17,069,850.00

30 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS PCT CALIBRATORS Access PCT Calibrator Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech SAS, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 9,494,100.00

31 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access SUBSTRATE Access Substrate Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 10,444,350.00

32 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS SYSTEM CHECK SOLUTION Access System check solutionBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 1,657,700.00

33 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access TSH (3rd IS) Access TSH (3rd IS) Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,064,150.00

34 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Access TSH (3rd IS) Calibrators Access TSH (3rd IS) CalibratorsBeckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, PhápMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 2,532,600.00

35 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS UNCONJUGATED ESTRIOL Access Unconjugated EstriolBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,797,850.00

36 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS UNCONJUGATED ESTRIOL CALIBRATORSAccess Unconjugated Estriol CalibratorsBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 8,733,900.00

37 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS TOTAL βhCG (5th IS) Access Total βhCG (5th IS)Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 4,429,950.00

38 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACCESS TOTAL βhCG (5th IS) CALIBRATORS Access Total βhCG (5th IS) CalibratorSBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,163,650.00

39 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM ACL TOP Cuvettes ACL TOP Cuvette Sunrise Technologies SA/ Tây Ban Nha hoặc PLAX S.r.l./Ý sản xuất cho Instrumentation Laboratory Company/ MỹTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 10,239,900.00

40 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM CONTRAD 70 Contrad 70 Beckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVBình 3,314,300.00

41 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Critical Care/ HemosIL Cleaning agent Cleaning Agent Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 743,600.00

42 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Fluid A DG Fluid A Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 4,317,500.00

43 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Fluid B DG Fluid B Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 4,317,500.00

44 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Gel ABO/Rh DG Gel ABO/Rh Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 3,232,950.00

45 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Gel ABO/Rh (2D) DG Gel ABO/Rh (2D) Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 3,232,950.00

46 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Gel Confirm P DG Gel Confirm P Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVCard 64,155.00

47 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Gel Coombs DG Gel Coombs Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVCard 121,401.00

48 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Gel Neutral DG Gel Neutral Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 4,170,600.00

49 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM DG Gel Sol DG Gel Sol Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVChai 840,400.00

50 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Extended IV Control Extended IV Control Medion Grifols Diagnostics AG,/Thụy SĩThụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,625,900.00

51 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Calibration Plasma Calibration Plasma Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,541,650.00

52 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Cleaning solution Cleaning Solution Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 2,354,000.00

53 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL D-Dimer HS 500 D-Dimer HS 500 Biokit, S.A./ Tây Ban Nha sản xuất cho Instrumentation Laboratory/ MỹTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 22,306,200.00

54 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL D-Dimer HS 500 controls D- dimer HS 500 control Biokit, S.A./ Tây Ban Nha sản xuất cho Instrumentation Laboratory/ MỹTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 6,607,650.00

55 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Factor diluent Factor Diluent Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 767,800.00

56 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Factor IX Deficient Plasma Factor IX Deficient PlasmaInstrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,758,200.00

57 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Factor V Deficient Plasma Factor V Dificient PlasmaInstrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 7,851,900.00

58 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Factor V Leiden (APC Resistance V) Factor V Leiden (APC R V)Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 16,627,800.00

59 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Factor VIII Deficient Plasma (10 x 1 mL) Factor VIII Deficient PlasmaInstrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 6,979,350.00

60 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Fibrinogen-C Fibrinogen C Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 901,110.00

61 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Fibrinogen-C XL Fibrinogen C XL Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 21,774,900.00

62 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL High Abnormal Control ASSAYED High Abnormal Control AssayedInstrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 295,890.00

63 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Liquid Antithrombin Liquid Antithrombin Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 10,887,450.00

64 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Low Abnormal Control ASSAYED Low Abnormal Control AssayedInstrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 3,100,650.00

65 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Normal Control ASSAYED Normal Control Assayed Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 250,845.00

66 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Protein C Protein C Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 18,771,900.00

67 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Protein S Activity Protein S Activity Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 28,357,350.00

68 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL RecombiPlasTin 2G RecombiPlasTin 2G Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 8,936,550.00

69 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Rinse solution Rinse Solution Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVBình 4,043,600.00

70 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL SynthASil SynthASil Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,257,350.00

71 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM HemosIL Thrombin Time Thrombin Time Instrumentation Laboratory/ MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 2,272,200.00

72 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MAS CardioImmune XL MAS CardioImmune XL Microgenics Corporation, MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,859,000.00

73 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MAS Liquimmune MAS Liquimmune Microgenics Corporation, MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,859,000.00

74 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MAS Liquimmune Liquimmune 2 Microgenics Corporation, MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 5,859,000.00

75 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MAS Liquimmune Liquimmune 3 Microgenics Corporation, MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 5,859,000.00

76 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Maternal Screening Control Level 2 Maternal Screening Control Level 2Randox/Anh Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 2,882,880.00

77 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Maternal Screening Control Level 3 Maternal Screening Control Level 3Randox/Anh Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 2,882,880.00

78 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM SAMPLE CUP, 0.5ML Sample cup 0,5ml MEUS S.r.l./ Ý sản xuất cho Globe Scientific/ MỹÝ 1932/QĐ-BVKVTúi 2,553,100.00

79 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Serigrup Diana A1/B Serigrup Diana A1/B Diagnostic Grifols/Tây Ban NhaTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVHộp 1,653,750.00

80 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM UniCel DxI Reaction Vessels Unicel DxI Reaction VesselsBeckman Coulter, Inc., MỹMỹ 1932/QĐ-BVKVTúi 1,989,350.00

81 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM UniCel DxI Wash Buffer II Unicel DxI Wash Buffer IIBeckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., MỹTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVHộp 2,142,800.00

82 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIBAPHARCO VIỆT NAMGhim kẹp sọ não tự tiêu - CRANIOFIX - ABSORBABLE đường kính 11mm và 16mmGhim kẹp sọ não tự tiêu 11mm và 16mmAesculap AG/ Đức Đức 1932/QĐ-BVKVCái 3,250,000.00

83 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIBAPHARCO VIỆT NAMMũi cắt sọ não bằng kim cương. Mũi cắt sọ não bằng kim cương.Aesculap AG/ Đức Đức 1932/QĐ-BVKVCái 5,700,000.00

84 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIBAPHARCO VIỆT NAMMũi khoan mài sọ não bằng kim cương. Mũi khoan mài sọ não bằng kim cương.Aesculap AG/ Đức Đức 1932/QĐ-BVKVCái 5,700,000.00

85 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIBAPHARCO VIỆT NAMMũi khoan phá sọ não bằng kim cương. Mũi khoan phá sọ não bằng kim cương.Aesculap AG/ Đức Đức 1932/QĐ-BVKVCái 5,700,000.00

86 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Thanh nối dọc cho vít đơn trục và đa trục Iliad Thanh nối dọc cho vít đơn trục và đa trụcMedyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 2,600,000.00

87 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Thanh nối ngang cho vít đơn trục và đa trục Iliad Thanh nối ngang cho vít đơn trục và đa trụcMedyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 6,000,000.00
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88 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT TyPeek - Đĩa đệm cột sống lưng dạng cong vật liệu Peek.Đĩa đệm cột sống lưng dạng cong"Tyber Medical LLC./ Mỹ (Hãng sở hữu: Navas Medical LLC./ Mỹ)"Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 14,000,000.00

89 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Vít cột sống đa trục cơ chế khóa vít tuyến tính các cỡ IliadVít cột sống đa trục cơ chế khóa vít tuyến tính các cỡMedyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 3,800,000.00

90 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Vít cột sống đơn trục cơ chế khóa vít tuyến tính các cỡ IliadVít cột sống đơn trục cơ chế khóa vít tuyến tính các cỡMedyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 3,200,000.00

91 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Vít cột sống lưng đa trục rỗng bơm xi măng Iliad, các cỡ, kèm ốc khóa trongVít cột sống lưng đa trục rỗng, các cỡ, kèm ốc khóa trongMedyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 6,800,000.00

92 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Vít cột sống lưng đơn trục rỗng bơm xi măng Iliad, các cỡ, kèm ốc khóa trongVít cột sống lưng đơn trục, các cỡ, kèm ốc khóa trong.Medyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 5,000,000.00

93 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Vít khóa trong cho vít đơn trục và đa trục Iliad các cỡ Vít khóa trong cho vít đơn trục và đa trục các cỡMedyssey Co., Ltd. Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 500,000.00

94 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Xi măng tạo hình đốt sống Mendec spine Resin Xi măng sinh học Tecres S.p.A Ý 1932/QĐ-BVKVHộp 5,000,000.00

95 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha BANG CUON Y TE 0,09x2,5m KTT M1 Goi/5cuon Băng cuộn 9cm x 2,5m Bạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 1,733.00

96 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha BONG HUT 1KG - M Bông y tế thấm nước Bạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVKg 128,625.00

97 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha BONG MO 1KG - M1 Bông y tế không thấm nướcBạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVKg 95,000.00

98 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Gạc ép sọ não 2 x 8cm x 4 lớp CQ, TT, VKD (10M/Gói) - TDGạc ép sọ não cản quang tiệt trùng 2cm x 8cm x 4 lớpBạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVMiếng 441.00

99 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha GAC HUT 0,8m M1 Gạc y tế khổ 0,8m Bạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVMét 3,833.00

100 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha GANG Y TE SAN TT T/300doi Găng y tế sản tiệt trùng Nam Tín Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐôi 13,580.00

101 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Khăn mổ 100x120cm, TT, VKD (không lỗ) - NL Khăn mổ tiệt trùng 100cm x 120cm không lỗBạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 6,300.00

102 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Khăn mổ 60x80cm, TT, VKD (có lỗ) - NL Khăn mổ tiệt trùng 60cm x 80cm có lỗBạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 3,100.00

103 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Khăn mổ 60x80cm, TT, VKD (không lỗ) - NL Khăn mổ tiệt trùng 60cm x 80cm không lỗBạch Tuyết Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 3,000.00

104 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha NON-WOVEN FIX TAPE 10cmx10m (BĂNG KEO CUỘN CO GIÃN) H/1cuộnBăng keo cuộn co giãn 10cm x 10mJiaxing Meson Medical Material Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVCuốn 44,027.00

105 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha NON-WOVEN FIX TAPE 15cmx10m (BĂNG KEO CUỘN CO GIÃN) H/1cuộnBăng keo cuộn co giãn 15cm x 10mJiaxing Meson Medical Material Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVMiếng 67,800.00

106 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha NON-WOVEN WOUND DRESSING PAD 10x20cm (BĂNG KEO CÓ GẠC VÔ TRÙNG) H/50miếngBăng vải mềm có gạc vô trùng 9 x 20cmJiaxing Meson Medical Material Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVMiếng 4,075.00

107 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha NON-WOVEN WOUND DRESSING PAD 6x7cm (BĂNG KEO CÓ GẠC VÔ TRÙNG) H/50miếngBăng vải mềm có gạc vô trùng 60 x 80mmJiaxing Meson Medical Material Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVMiếng 1,370.00

108 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Vít cố định dây chằng chéo, tự tiêu các loại, các cỡ Vít cố định dây chằng chéo, tự tiêu các loại, các cỡInion Phần lan 1932/QĐ-BVKVCái 4,500,000.00

109 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Vít treo gân XO Button các cỡ Vít treo gân XO Button các cỡInion Phần lan 1932/QĐ-BVKVCái 9,000,000.00

110 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha WOUND PLASTER FLAT BABRIC (SKIN) 72mmx19mm ( BĂNG KEO CÁ NHÂN) H/100miếngBăng keo cá nhân 2 x 6cmJiaxing Meson Medical Material Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVMiếng 180.00

111 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Băng vô trùng trong suốt cố định SOGIFLEX 60mm x 70mmBăng vô trùng trong suốt, không thấm nước cố định kim luồn cỡ 53 x 80mmTronjen Technology Đài Loan 1932/QĐ-BVKVMiếng 3,360.00

112 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Chỉ Patella Set số 7, khâu xương bánh chè Chỉ thép khâu xương bánh chè số 7Luxsutures AG Luxembourg 1932/QĐ-BVKVTép 210,000.00

113 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Chỉ tan nhanh tổng hợp Luxcryl Rapid số 2/0 Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 2.0 70cmLuxsutures AG Luxembourg 1932/QĐ-BVKVTép 64,155.00

114 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Đĩa đệm cột sống lưng lối sau, thiết kế cong bán nguyệt, các sizeĐĩa đệm cột sống lưng lối sau, thiết kế cong bán nguyệt, các sizeU&I Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 10,900,000.00

115 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Đĩa đệm cột sống lưng lối sau, thiết kế thẳng, các size Đĩa đệm cột sống lưng lối sau, thiết kế thẳng, các sizeU&I Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 6,680,000.00

116 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Nẹp dọc 5.5mm, dài 100-200mm Nẹp dọc 5.5mm, dài 100-200mmU&I Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 1,450,000.00

117 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Nẹp dọc 5.5mm, dài 500mm Nẹp dọc 5.5mm, dài 500mmU&I Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 1,900,000.00

118 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Nẹp nối ngang, các cỡ Nẹp nối ngang, các cỡ U&I Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 5,650,000.00

119 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 OMNIset 1,6 m² Bộ dây lọc máu và màng lọc máu liên tục 1.6m2B.Braun Avitum Italy S.p.AÝ 1932/QĐ-BVKVBộ 6,400,000.00

120 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 OMNISET TPE incl FILTER 0,5 Bộ dây tách huyết tương dùng trong lọc máu liên tụcB.Braun Avitum Italy S.p.AÝ 1932/QĐ-BVKVBộ 8,400,000.00

121 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Vít đa trục cột sống lưng , ren đôi, 4.5-8.5mm x 25-90mmVít đa trục cột sống lưng đuôi dài, ren đôi, 4.5-8.5mm x 25-90mmU&I Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 4,650,000.00

122 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Clip cầm máu trong nội soi Clip cầm máu trong nội soiShangxian Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 570,000.00

123 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Kim chích cần máu dạ dày, đại tràng Kim chích cầm máu dạ dàyEndo-Flex Đức 1932/QĐ-BVKVCái 720,000.00

124 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 

125 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch ECO Dây truyền dịch 20 giọt/ml, đuổi khí tự động, dài 180cmMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 3,550.00

126 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm cho ăn MPV 50ml Bơm cho ăn 50cc MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 3,550.00

127 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm ECO 10ml Bơm tiêm 10cc kim 23G x 1"MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 845.00

128 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm ECO 1ml Bơm tiêm 1cc kim 23G x 1"MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 589.00

129 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm ECO 20ml Bơm tiêm 20cc, kim 23G x 1"MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 1,470.00

130 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm ECO 3ml Bơm tiêm 3cc kim 23G, 25GMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 589.00

131 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm ECO 5ml Bơm tiêm 5cc, kim 23G x 1"MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 589.00

132 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây hút dịch MPV Dây hút đàm nhớt có nắp các sốMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 1,950.00

133 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy trẻ em ECO Dây thở oxy 2 nhánh trẻ emMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 4,150.00

134 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3 lớp MPV Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùngMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 830.00

135 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm MPV Kim tiêm 18G MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 265.00

136 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm MPV Kim tiêm 23G MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 265.00

137 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ xông khí dung MPV Mask phun khí dung MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 11,500.00

138 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống nghiệm lấy máu chân không K2 EDTA MPV Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp cao su (xanh dương), mous thấpMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVỐng 1,050.00

139 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV Ống nghiệm Heparin lithium 2ml sấy khô, nắp đen, mous thấpMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVỐng 650.00

140 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông dạ dày MPV Dây cho ăn không nắp (Ống thông dạ dày) số 16MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 2,750.00

141 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông dạ dày MPV Dây cho ăn không nắp (Ống thông dạ dày) số 6MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 2,750.00

142 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông dạ dày MPV Dây cho ăn không nắp (Ống thông dạ dày) số 8MPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 2,750.00

143 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông hậu môn MPV Ống thông hậu môn các sốMPV Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 2,750.00

144 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Gạc dẫn lưu tiệt trùng 2cm x 20cm x 6 lớp Gạc dẫn lưu tiệt trùng 2cm x 20cm x 6 lớpBẢO THẠCH Việt Nam 1932/QĐ-BVKVMiếng 882.00

145 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa bản hẹp (ti) các cỡ Nẹp khóa nén ép bản hẹp 4 - 16 lỗ, các cỡ, chất liệu titaniumNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 9,600,000.00

146 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa bản rộng (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa bản rộng 5 - 18 lỗ dùng cho xương đùi, dài 98 - 332mm, kết hợp vít khóa đường kính 5,0mm và vít xương cứng 4,5mm tự taroNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 10,680,000.00

147 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu dưới xương chày trái/phải (Ti) các cỡBộ nẹp khóa đầu dưới xương cẳng chân trái, phải 6 - 14 lỗ, có kèm vít khóa 3,5mm và vít xương cứng 3,5mmNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 13,747,000.00

148 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu dưới xương chày trái/phải (Ti) các cỡBộ nẹp khóa nén ép đa hướng đầu dưới xương chày mặt trongNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 13,747,000.00

149 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa nén ép đa hướng đầu dưới xương đùi mặt bênNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 14,250,000.00

150 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi nén ép, trái / phải, 6 - 14 lỗNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 14,250,000.00

151 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu trên cổ xương đùi trái/phải (ti) các cỡBộ nẹp khóa đầu trên xương đùi 2 - 14 lỗ, có kèm vít khóa 5,0mm, vít khóa rỗng nòng 6,5mm và vít xương cứng 4,5mmNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 14,350,000.00

152 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay 3 - 17 lỗ, có kèm vít khóa 3,5mm và vít xương cứng 3,5mm, chất liệu titanium.Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 12,950,000.00

153 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương cánh tayNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 12,950,000.00

154 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa đầu trên xương chày trái/phải (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài 5 -13 lỗ các cởNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 12,500,000.00

155 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa gót chân dùng vít 3.5 trái/phải (Ti) Bộ nẹp khóa xương gót, các cỡNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 8,100,000.00

156 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa mặt trong/ngoài đầu dưới xương cánh tay (Ti)Bộ nẹp khóa mặt trong/ngoài đầu dưới xương cánh tayNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 11,950,000.00

157 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa mõm khuỷu (đầu trên xương trụ) trái/phải (Ti) các cỡBộ Nẹp khóa mõm khuỷu (đầu trên xương trụ) trái, phải, 2 - 12 lỗNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 12,064,000.00

158 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa tái tạo (mắt xích) (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa mắt xích 5 - 18 lỗ các cỡNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 8,280,000.00

159 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa tái tạo (mắt xích) (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa mắt xích, các cỡ, dùng vít khóa 3,5mmNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 8,280,000.00

160 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa thân xương cánh tay bản hẹp, kèm vít Bộ nẹp khóa thân xương cánh tay bản hẹp, kèm vítAysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. StiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 6,033,000.00

161 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa xương bàn ngón (ti) các cỡ Bộ nẹp khóa xương bàn ngón, các cỡ, kèm vítNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 7,430,000.00

162 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGBộ nẹp khóa xương đòn (Ti) các cỡ Bộ nẹp khóa thân xương đòn trái/phải, các cỡ, kèm vítNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 10,950,000.00

163 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGNẹp bản hẹp các cỡ Nẹp bản hẹp cẳng chân các cỡAysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. StiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 906,000.00

164 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGNẹp bản nhỏ 5 lỗ Nẹp bản nhỏ 5 lỗ Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. StiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 543,000.00

165 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGNẹp bản rộng các cỡ Nẹp bản rộng (nẹp xương đùi) 8 lỗ dùng vít 4,5mmAysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. StiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 1,006,000.00

166 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNGNẹp khóa móc xương đòn (Ti) trái/phải các cỡ Bộ nẹp khóa đầu ngoài có móc xương đòn trái/phải, các cỡ, kèm vítNormmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited SirketiThổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVBộ 8,390,000.00

167 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆTQuả lọc Hấp phụ HA130 Quả lọc hấp phụ thể tích 130mlJafronBiomedical Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVQuả 2,579,000.00

168 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆTQuả lọc Hấp phụ một lần HA330-II Quả lọc hấp phụ thể tích 330ml, dải hấp phụ 20-200 kDaJafronBiomedical Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVQuả 13,965,000.00

169 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNHQuả lọc hấp phụ sử dụng trong cấp cứu MG350 Quả lọc hấp phụ thể tích 330ml, dải hấp phụ 10-60kDaFoshan Biosun Medical Technology Co.,LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVQuả 9,900,000.00

170 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNHQuả lọc hấp phụ sử dụng trong chống độc MG250 Quả lọc hấp phụ thể tích 230mlFoshan Biosun Medical Technology Co.,LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVQuả 5,900,000.00

171 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNHQuả lọc thận nhân tạo PURIFIER L160 Quả lọc thận High Flux, diện tích màng 1,6m2SaFil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat. San. Tic. A.STurkey 1932/QĐ-BVKVQuả 285,000.00

172 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNHTúi đựng dịch xả 15L (15L cycler drainage bag) Túi chứa dịch xả 15L Baxter Healthcare CorporationMỹ 1932/QĐ-BVKVTúi 67,000.00

173 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNGNẹp titan vá sọ mini thẳng 08 lỗ, dùng vít 2,0 mm Anton HippNẹp titan vá sọ mini thẳng 08 lỗ, dùng vít 2,0 mmAnton Hipp GmbH Đức 1932/QĐ-BVKVCái 825,000.00

174 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNGNẹp Titanium thẳng 16 lổ Anton Hipp Nẹp Titanium thẳng 16 lổAnton Hipp GmbH Đức 1932/QĐ-BVKVCái 1,160,000.00

175 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNGVít cố định lưới và nẹp tintan sọ não, tự khoan kích thước 2.0x6 mm, Anton HippVít cố định lưới và nẹp Anton Hipp GmbH Đức 1932/QĐ-BVKVCái 310,000.00

176 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNGVít vá sọ tự khoan các cỡ Anton Hipp Vít vá sọ tự khoan các cỡ Anton Hipp GmbH Đức 1932/QĐ-BVKVCái 310,000.00

177 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNGXốp cầm máu tự tiêu Gelita Spon SP 80x50x10mm Xốp cầm máu tự tiêu 80 x 50 x 10mmGELITA Medical GmbH Đức 1932/QĐ-BVKVMiếng 77,175.00

178 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Đĩa đệm cột sống cổ hình bán tròn. có răng cưa ngược Cespace PeekĐĩa đệm cột sống cổ hình bán tròn, có răng cưa ngượcAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 8,250,000.00

179 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Đĩa đệm cột sống cổ nhồi xương NUBIC prefilled cage kèm xương ghépĐĩa đệm cột sống cổ nhồi xươngSignus Đức 1932/QĐ-BVKVCái 13,500,000.00

180 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Đĩa đệm động cổ xoay đa hướng ROTAIO các cỡ Đĩa đệm động cổ xoay đa hướngSignus Đức 1932/QĐ-BVKVCái 68,000,000.00
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181 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng lối bên Tlif, dạng cong T-space Peek thế hệ mớiĐĩa đệm nhân tạo cột sống lưng hình trái chuốiAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 14,200,000.00

182 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng Prospace Peek Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng lối bên loại kiểm soát gócAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 8,850,000.00

183 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Nẹp cột sống cổ lối trước tự khóa từ 1 đến 2 tầng AscotNẹp cột sống cổ lối trước tương đương bán động từ 1 đến 2 tầng mỏng 1,8mm, khóa vít tự động, có vít nối xương và đĩa đệmSignus Đức 1932/QĐ-BVKVCái 12,500,000.00

184 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Nẹp cột sống cổ lối trước tự khóa từ 3 đến 4 tầng AscotNẹp cột sống cổ lối trước tương đương bán động từ 3 đến 4 tầng mỏng 1,8mm, khóa vít tự động, có vít nối xương và đĩa đệmSignus Đức 1932/QĐ-BVKVCái 13,500,000.00

185 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Nẹp dọc cột sống lưng nắn trượt các loại, 60 - 100mm S4 Straight RodNẹp dọc tương thích vít nắn trượt đuôi dài loại cực nhỏ, dài 60-100mmAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 1,400,000.00

186 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Nẹp dọc S4 Straight Rod 500mm Nẹp dọc 5.5mm, dài 500mm, tương thích với vít nắn trượt đuôi dàiAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 3,550,000.00

187 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Nẹp nối ngang chiều dài điều chỉnh tương thích với vít nắn trượt đuôi dài S4 Adjustable Cross ConnecNẹp nối ngang chiều dài điều chỉnh tương thích với vít nắn trượt đuôi dàiAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 8,750,000.00

188 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Ốc khóa trong cột sống lưng nắn trượt S4 Set Screw Ốc khóa trong tương thích vít nắn trượt đuôi nhỏ, dàiAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 980,000.00

189 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Vít cột sống cổ lối trước tự taro, tự khóa Ascot Variabe angle Screw dùng kèm với nẹp AscotVít cột sống cổ lối trước tự khóa tự khoan tự taro, xoay 10 độSignus Đức 1932/QĐ-BVKVCái 2,150,000.00

190 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Vít đa trục đuôi nhỏ S4 Element Polyaxial Screw các cỡVít đa trục đuôi nhỏ đường kính 11,5mm, các cỡAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 5,650,000.00

191 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Vít đa trục nắn trượt đuôi dài S4 Polyaxial Vít đa trục nắn trượt đuôi nhỏ đường kính 10 mm,cánh dài 15mm, các cỡAesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 5,200,000.00

192 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Vít đơn trục nắn trượt đuôi dài S4 Monoaxial Screw Vít đơn trục nắn trượt đuôi dài loại cực nhỏ (Ø=10.5mm; L=25mm)Aesculap Đức 1932/QĐ-BVKVCái 4,400,000.00

193 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Dengue Virus IgG/IgM Antibody Test Cassette FormatTest nhanh sốt xuất huyết tìm kháng thểArtron Laboratories Inc. Canada 1932/QĐ-BVKVTest 54,520.00

194 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Papanicolaou (PAP) Stain Kit (EA-50 Stain Solution) Thuốc nhuộm PAP PAPANIOLAOUS 3B 500mlScytek Laboratories Inc. Mỹ 1932/QĐ-BVKVChai 1,235,000.00

195 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Papanicolaou (PAP) Stain Kit (Hematoxylin) Thuốc nhuộm PAP Hematoxyline 1A 500mlScytek Laboratories Inc. Mỹ 1932/QĐ-BVKVChai 1,235,000.00

196 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Papanicolaou (PAP) Stain Kit (OG-6 Solution) Thuốc nhuộm PAP PAPANIOLAOUS 2A 500mlScytek Laboratories Inc. Mỹ 1932/QĐ-BVKVChai 1,235,000.00

197 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Zyto 3 Dung dịch phun khử trùng không khí 3%ZYTO LLC Mỹ 1932/QĐ-BVKVCan 1,990,000.00

198 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DEKA ALFASEPT HANDRUB Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng cồnCông ty cổ phần công nghệ LavitecViệt Nam 1932/QĐ-BVKVChai 79,800.00

199 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DEKA ALFASEPT SURFACE-C Dung dịch lau sàn, tường Công ty cổ phần công nghệ LavitecViệt Nam 1932/QĐ-BVKVChai 315,000.00

200 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DEKA MEGASEPT Z-2PLUS Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme làm sạch dụng cụCông ty cổ phần công nghệ LavitecViệt Nam 1932/QĐ-BVKVBình 2,100,000.00

201 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DEKA MELAB Chocolate Agar + MultiVitox Thạch nâu (CAXV 90mm)Công ty cổ phần công nghệ LavitecViệt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 26,460.00

202 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DEKA MELAB TCBS Agar Môi trường phân lập Vibrio Cholerae và các loài vibrio gây bệnh đường ruộtCông ty cổ phần công nghệ LavitecViệt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 25,200.00

203 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DEKA Sanosil S015 Dung dịch phun khử trùng không khí 6%Công ty cổ phần công nghệ LavitecViệt Nam 1932/QĐ-BVKVCan 3,600,000.00

204 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAAmoxicillin / clavulanic acid 20/10µg (Ac) Đĩa kháng sinh đồ Amoxicillin/ Clavulanic acidNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 63,000.00

205 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOABHI 20% glycerol Thạch chứa MT nuôi cấy - Ǹam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTube 11,550.00

206 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOABHI Broth BHI broth Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVHộp 74,550.00

207 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOABộ định danh IVD NK-IDS 14GNR Bộ định danh trực khuẩn Gram (-)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 441,000.00

208 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOACarbon Fuchsin 100mL Carbon fuchsin Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVChai 105,000.00

209 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOACary Blair Cary-Blair chuyên chở mẫu phânNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTube 7,455.00

210 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOACefoperazone 75µg (Cf) Đĩa kháng sinh đồ CefoperazonNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 63,000.00

211 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAChromagar 90mm Môi trường Chromagar 90mmNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 25,200.00

212 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAColistin 10µg (Co) Đĩa kháng sinh đồ Colistin 10µgNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 63,000.00

213 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAĐầu tip 100-200mL vô trùng Đầu Tip vô trùng 100-200 μlNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVHộp 90,300.00

214 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAĐĩa giấy Nitrocefin Đĩa kháng sinh đồ NitrocefinNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 231,000.00

215 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAĐĩa giấy Optochin (P) Đĩa kháng sinh đồ OptochinNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 37,800.00

216 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAĐĩa giấy Oxidase Đĩa giấy Oxidase Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVHộp 37,800.00

217 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAGentamicin 10µg (Ge) Đĩa kháng sinh đồ GetamincinNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 63,000.00

218 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAGram Bộ nhuộm Gram Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 219,450.00

219 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAHydrogen peroxide (H2O2) Hydrogen peroxide (H2O2)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTube 16,800.00

220 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAKliggler Iron Agar (KIA) Thạch chứa MT nuôi cấy - KIA (Kligler Iron Agar)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTube 11,550.00

221 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOALinezolid 30µg (Li) Đĩa kháng sinh đồ Linezolid 30µgNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 63,000.00

222 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOALugol 100ml Lugol 100ml Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVChai 81,900.00

223 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOALugol 3% 500ml Lugol 3% Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVChai 509,250.00

224 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAMac Conkey Agar (MC 90mm) Đĩa thạch chứa môi trường nuôi cấy vi khuẩn (MC 90)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 13,650.00

225 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAMueller Hinton Agar (MHA 90mm) Đĩa thạch chứa môi trường nuôi cấy vi khuẩn (Mueller Hinton Agar)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 13,650.00

226 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOANK-PYLORI TEST Test thử H.Pylori trong nội soi dạ dàyNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTest 11,025.00

227 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOANước muối sinh lý vô trùng (NS 0.85%) Nước muối sinh lý vô trùng (NS 0.85%)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 7,350.00

228 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAPeptone kiềm Peptone kiềm Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLọ 7,455.00

229 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAQue cấy nhựa vô trùng Que cấy nhựa vô trùng Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVQue 987.00

230 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOASabouraud Dextrose Agar (SAB - 90mm) Đĩa thạch chứa môi trường nuôi cấy vi khuẩn (SAB 90)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 13,650.00

231 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOASalmonella Shigella Agar (SS 90mm) Đĩa thạch chứa môi trường nuôi cấy vi khuẩn (SS 90)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 13,650.00

232 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAStuart Amies Môi trường chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm trong xét nghiệm vi sinhNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTube 7,455.00

233 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOATăm bông bệnh phẩm vô trùng Que lấy bệnh phẩm Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVQue 2,310.00

234 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAThạch máu (BA 90mm) Môi trường BA 90 (Thạch máu cừu)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 20,475.00

235 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAThạch nâu có Bacitracin (CAHI 90mm) Môi trường phân lập và nuôi cấy các loài Haemophilus trong mẫu bệnh phẩmNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐĩa 24,150.00

236 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAVòng cấy kim các loại Khuyên cấy kim loại (10ul)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 17,850.00

237 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAVòng cấy kim các loại(định lượng) Khuyên cấy kim loại (1ul)Nam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 31,500.00

238 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOAZiehl Neelsen Thuốc nhuộm Ziehl - NEELsen setNam Khoa Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 219,450.00

239 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Eko gips 10cm x 2.7m Băng bột bó 10cm x 2,7m3S Invest d.o.o Serbia 1932/QĐ-BVKVCuốn 24,000.00

240 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Eko gips 15cm x 2.7m Băng bột bó 15cm x 2,7m3S Invest d.o.o Serbia 1932/QĐ-BVKVCuốn 30,000.00

241 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Sanyrene 20ml Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè các loạiLaboratoires Urgo Pháp 1932/QĐ-BVKVChai 158,000.00

242 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Urgocrepe 10cm x 4.5m Băng cố định khớp co giãn cỡ 10cm x 4,5mUrgo Healthcare Products Co., Ltd.Thái Lan 1932/QĐ-BVKVCuốn 135,700.00

243 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Chỉ Catgut (4/0) Chỉ tiêu chậm Chromic Catgut số 4.0 dài 75cmSMI AG BỈ 1932/QĐ-BVKVTép 24,885.00

244 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Chỉ Silk (2/0) Chỉ không tiêu Silk 2.0, 75cmSMI AG BỈ 1932/QĐ-BVKVTép 18,885.00

245 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Chỉ Surgicryl 910 (4/0) Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 4.0 70cmSMI AG BỈ 1932/QĐ-BVKVTép 58,885.00

246 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Dây oxy 2 nhánh người lớn Dây oxy 2 nhánh người lớnCông ty CP Dược Phẩm và TBYT An PhúViệt Nam 1932/QĐ-BVKVSợi 3,979.00

247 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Dây oxy 2 nhánh sơ sinh (size XS) Dây oxy 2 nhánh sơ sinh (size XS)Công ty CP Dược Phẩm và TBYT An PhúViệt Nam 1932/QĐ-BVKVSợi 4,250.00

248 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Gel siêu âm Gel siêu âm Công ty CP Dược Phẩm và TBYT An PhúViệt Nam 1932/QĐ-BVKVBình 95,885.00

249 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ Khóa 3 ngã kèm dây nối 10 cm Khóa 3 ngã kèm dây nối 10 cmCông ty CP Dược Phẩm và TBYT An PhúViệt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 15,885.00

250 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Băng đạn GIA 60-3.8 (dùng chung với dụng cụ GIA 6038S)Băng đạn dùng trong phẫu thuật mở, 60mmCovidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 1,400,000.00

251 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Băng đạn GIA 80-3.8 (dùng chung với dụng cụ GIA 8038S)Băng đạn dùng trong phẫu thuật mở, 80mmCovidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 1,400,000.00

252 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Băng đạn nội soi các cỡ: EGIA 45mm dùng cho mô mỏng và mô mạch máu (dùng chung với dụng cụ ENDO GIA)Băng đạn nội soi nghiêng dài 45mm, ghim 3.5Covidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 5,500,000.00

253 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Băng đạn nội soi EGIA 60mm dùng cho mô dày và mô trung bình (dùng chung dụng cụ ENDO GIA)Băng đạn nội soi nghiêng, dài 60mm, ghim 3.5Covidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 5,500,000.00

254 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn…), Protack 5mm dùng trong phẫu thuật nội soiDụng cụ nội soi cố định lưới thoát vịCovidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVCây 5,900,000.00

255 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 2-0 dài 90, 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mmChỉ khâu không tiêu đơn sợi, polyethylene glycol 2.0, kim tròn đầu nhọnCovidien Dominica 1932/QĐ-BVKVTép 124,068.00

256 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 3-0 dài 90, 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mmChỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 3.0Covidien Dominica 1932/QĐ-BVKVTép 143,850.00

257 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Chỉ tan đơn sợi có gai Vloc-90 3-0 15cm 1/2C V-20 26mmChỉ tiêu đơn sợi có gai không cần buộc 3.0 dài 15cmCovidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVTép 549,150.00

258 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong kỹ thuật Longo và StarrDụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo, kim dậpCovidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVBộ 9,200,000.00

259 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 2 hàng kim, 33mm công nghệ DSTDụng cụ khâu cắt nối tròn 31mmCovidien Mỹ 1932/QĐ-BVKVBộ 9,200,000.00

260 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Tấm màng nâng thoát vị đơn sợi Versatex, kích thước 11x6 cmLưới điều trị thoát vị polyester ưa nước, cỡ 6x11cmSofradim Production Pháp 1932/QĐ-BVKVMiếng 1,300,000.00

261 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG Tấm màng nâng thoát vị đơn sợi Versatex, kích thước 15x10 cmLưới điều trị thoát vị polyester ưa nước, cỡ 10 x 15cmSofradim Production Pháp 1932/QĐ-BVKVMiếng 1,400,000.00

262 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03002721122 GGT G2-400T COBAS C/INTEGRA GGT G2-400T Cobas C/IntegraRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 949,649.00

263 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03004899190 PRECLEAN M PRECLEAN M Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,330,768.00

264 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03005712190 PROBE WASH M ELECSYS PROBE WASH M ELECSYSRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,728,203.00

265 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03039773190 CHOL HICO GEN.2 400T COBAS C CHOL HICO GEN.2 400T COBAS CRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 734,265.00

266 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03121291122 PRECIPATH PROTEINS URIN Precipath PUC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 3,956,465.00

267 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03121305122 CFAS PROTEINS U CFAS PROTEINS U Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,052,271.00

268 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03121313122 PRECINORM PROTEINS U Precinorm PUC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 3,956,465.00

269 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03183742122 AMYLASE GEN.2 COBAS C,I AMYLASE GEN.2 COBAS C,IRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,000,872.00

270 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03183777190 ETOH 100T COBASC, INTE ETOH 100T COBASC, INTERoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,569,928.00

271 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03183807190 UA G2 400T COBAS C/INTEGRA UA G2 400T COBAS C/INTEGRARoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 854,195.00

272 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03260917184 S1 RINSE SOLUTION Rinse Solution Roche Diagnostics GmbH, GermanySwitzerland 1932/QĐ-BVKVHộp 10,164,000.00

273 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03260925184 S2 FLUID PACK Fluid Pack Roche Diagnostics GmbH, GermanySwitzerland 1932/QĐ-BVKVHộp 9,702,000.00
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274 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03271749190 HCG+BETA II RP ELEC HCG + BETA II RP Elec Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 4,038,458.00

275 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03290379190 PRECICONTROL ANTI HCV CE PRECICONTROL ANTI HCV CERoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,325,173.00

276 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03302652190 HCG+BETA II CS ELEC HCG + BETA II CS Elec Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVml 305,943.75

277 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03321193001 COMBITROL+B, L1 COMBITROL+B, L1 Bionostics Inc., USA USA 1932/QĐ-BVKVHộp 2,998,800.00

278 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03321207001 COMBITROL+B, L2 COMBITROL+B, L2 Bionostics Inc., USA USA 1932/QĐ-BVKVHộp 2,998,800.00

279 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03321215001 COMBITROL+B, L3 COMBITROL+B, L3 Bionostics Inc., USA USA 1932/QĐ-BVKVHộp 2,998,800.00

280 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03333825190 TPUC 150T COBAS C, INT TPUC 150T COBAS C, INTRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,401,222.00

281 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03737551190 FERRI RP GEN2 ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 4,405,590.00

282 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 03737586190 FERRITIN CALSET Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

283 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04404483190 GLUC HK G3. 800T COBAS C GLUC HK G3. 800T COBAS CRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,468,530.00

284 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04460715190 UREAL 500T COBAS C/INTEGRA UREAL 500T COBAS C/INTEGRARoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,600,698.00

285 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04469658190 ALB-T 100T COBAS C INT. ALB-T 100T Cobas C INTRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,934,612.00

286 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04481798190 AFP RP GEN1.1ELEC AFP RP GEN1.1 Elec Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 3,965,031.00

287 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04487761190 AFP CS GEN2.1 ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

288 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04489241190 NAOH-D, COBAS C NAOH-D, COBAS C Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 223,077.00

289 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04489357190 NACL 9% DIL, COBAS C NACL 9% DIL, COBAS CRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 239,860.00

290 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04528182190 HBA1C HAEMOLYZING COBAS C HBA1C HAEMOLYZING COBAS CRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,067,132.00

291 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04528417190 CFAS HBA1C, 3X2ML CFAS HBA1C, 3X2ML Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 4,802,093.00

292 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04687876190 PRECICTRL HBSAG 2 ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,713,285.00

293 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04708725190 Sample Cleaner 1, cobas c Sample Cleaner 1, cobas cRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,146,153.00

294 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04810716190 CREA G2 700T COBAS C/INTEGRA Crea G2 700T Cobas Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,284,964.00

295 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04813707001 HALOGEN LAMP Hitachi High-Technologies Corporation, JapanJapan 1932/QĐ-BVKVHộp 7,692,300.00

296 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04854241001 REACTION CELL COBAS C501 Reaction Cell Cobas C501Hitachi High-Technologies Corporation, JapanJapan 1932/QĐ-BVKVHộp 28,205,100.00

297 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04880285190 NAOH-D/BASIC WASH 2x1,8L NAOH-D/BASIC WASH 2x1,8LFisher Diagnostics, USA / Roche Diagnostics GmbH, Germany / Thermo Fisher Scientific (Suzhou) Instruments Co., Ltd., ChinaChina / Germany / United States1932/QĐ-BVKVHộp 1,832,049.00

298 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04880293190 CLEAN-CELL M 2*2 L ELEC Fisher Diagnostics, USA / Roche Diagnostics GmbH, Germany / Thermo Fisher Scientific (Suzhou) Instruments Co., Ltd., ChinaChina / Germany / United States1932/QĐ-BVKVHộp 1,997,434.00

299 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04880307190 ACID WASH (2X1.8L) Acid wash Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany / United States1932/QĐ-BVKVHộp 3,679,484.00

300 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04880340190 PROCELL M 2*2 L ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,684,614.00

301 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 04917049190 PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELERoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,598,250.00

302 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05092752190 ELECSYS HS TNT CALSET Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,102,500.00

303 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05095107190 ELEC PRECICONTROL TROPONIN Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 882,000.00

304 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05336163190 HbA1c TQ Gen.3 150T cobas HbA1c TQ Gen.3 150T cobasRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 6,002,616.00

305 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05912504190 PreciControlHBA1c Path,4x1ml PreciControl HBA1c Path,4x1mlRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 4,520,250.00

306 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05947626190 PreciCtrl CC Multi 1, 4x5 ml PreciCtrl CC Multi 1, 4x5 mlRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,133,338.00

307 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05947774190 PreciCtrl CC Multi 2, 4x5 ml PreciCtrl CC Multi 2, 4x5 mlRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,133,338.00

308 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05958024190 Sample Cleaner 2, cobas 6000 Sample Cleaner 2 Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 956,456.00

309 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 05991323922 PreciControl HBA1c Norm QCS PreciControl HBA1c Norm,4x1mlRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 4,410,000.00

310 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 06368921190 Anti-HCV G2 cobas e 100 Anti-HCV G2 cobas e 100Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 7,587,405.00

311 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 06437206190 FT3 G3 cobas e 200T FT3 G3 cobas e 200T Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 5,384,610.00

312 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 06437222190 FT3 G3 CS Elecsys FT3 G3 CS Elecsys Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

313 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 06544410190 Ecotergent c501/c502 Ecotergent c501/c502 Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,392,305.00

314 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 06687733190 Cortisol G2 Elec cobas e100 Cortisol G2 Elec cobas e100Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 3,965,031.00

315 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 06687750190 Cortisol G2 CS Elecsys Cortisol G2 CS Elecsys Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVml 367,132.50

316 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 07190808190 CK-MB100Tests,cobasc/Integra CK - MB 100 Tests Cobas IntegraRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,535,750.00

317 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 07528566190 HDL-C Gen.4, 350T cobas c HDL-C Gen.4, 350T cobas cRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 3,734,961.00

318 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 07976836190 FT4 G3 Elecsys cobas e 200 FT4 G3 Elecsys cobas e 200Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 5,653,841.00

319 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 07976879190 FT4 G3 CS Elecsys FT4 G3 CS Elecsys Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVml 305,943.75

320 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08429324190 TSH Elecsys cobas e 200 V2 TSH RP ELECSYS KIT Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 5,384,610.00

321 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08443459190 TSH CS Elecsys V3 Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

322 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08469717190 TroponinT hs Elec 200 V2 Troponin T HS Elec 200 V2Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 8,820,000.00

323 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08498598190 ANTI-HBS G2 ELECSYS E 100 V2 Elecsys Anti-HBs II_100 Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,692,305.00

324 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08791686190 TOTAL PSA ELECSYS E 100 V3 Total PSA Elecsys E 100 V3Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 6,118,875.00

325 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08814856190 HBSAG G2 ELECSYS E100 V2 Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,692,305.00

326 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08828644190 PCT BRAHMS ELECSYS E 100 V2 PCT Brahms Elecsys E 100 V2Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 19,580,400.00

327 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08836736190 Elecsys proBNP II 100T PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS ERoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 25,578,000.00

328 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08838534190 TOTAL PSA CS ELECSYS V3 Total PSA CS Elecsys V3Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

329 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 08884234190 proBNP II CalSet PROBNP CS COBAS E Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVml 330,750.00

330 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 10759350190 CFAS 12X3ML CFAS 12X3ML Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,600,698.00

331 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11298500316 ISE CLEANING SOL. ISE CLEANING SOL. Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,793,588.00

332 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11379208173 COMBUR-10 M 100T COMBUR-10 M 100T Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 712,215.00

333 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11731416190 PRECICTRL UNIVERSAL ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,468,530.00

334 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11731629322 CEA RP ELECSYS KIT Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 4,405,590.00

335 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11731645322 CEA CALSET GEN.2 CEA CALSET GEN.2 Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

336 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11732277122 UNIVERSAL DILUENT ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,713,285.00

337 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11776452122 PRECICTR TUMOR MARKER ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,692,305.00

338 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11820591122 ANTI-HAV IGM ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 7,709,783.00

339 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11820796190 DIGOXIN RP ELEC Digoxin Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 6,608,385.00

340 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11820907322 DIGOXIN CS ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,223,775.00

341 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 11876317122 PRECICTL ANTI-HBS ELEC Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,713,285.00

342 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 12102137001 ASSAY TIP/CUP E170 ASSAY TIP/CUP E170 Balda Medical GmbH, Germany / Flex Precision Plastics Solutions (Switzerland) AG, Switzerland / Nypro Healthcare GmbH, Germany / Nypro Plastics &amp; Metal Products (Shenzhen) Co., LtdChina / Germany / Switzerland1932/QĐ-BVKVCái 839.12

343 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 12172623122 CFAS LIPIDS 3X1ML CFAS LIPIDS 3X1ML Roche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,220,104.00

344 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 20751995190 NH3/ETH/CO2 CALIBRATOR NH3/ETH/CO2 CALIBRATORRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,379,194.00

345 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 20752401190 NH3/ETH/CO2 CONTROL N NH3/ETH/CO2 CONTROL NRoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,134,264.00

346 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 20753009190 NH3/ETH/CO2 Control A NH3/ETH/CO2 Control ARoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 2,134,264.00

347 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 20764949322 ASTL, 500T COBAS C,/INTEGRA ASTL, 500T COBAS C,/INTEGRARoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,424,474.00

348 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 20764957322 ALTL, 500T COBAS C/INTEGRA ALTL, 500T COBAS C/INTEGRARoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 1,424,474.00

349 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG 20767107322 TRIGL 250T COBAS C/INTEGRA TRIGL 250T COBAS C/INTEGRARoche Diagnostics GmbH, GermanyGermany 1932/QĐ-BVKVHộp 759,964.00

350 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Băng keo lụa 2.5cm x 5m (SILK TAPE SIZE 2.5CM*5M)Băng keo lụa 2.5cm x 5m Jinhua Jingdi Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCuốn 8,500.00

351 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Găng tay cao su khám bệnh có bột (POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVES SMOOTH,WHITE, 240MM)Găng tay khám (có bột chống dính) size S, M, LMultisafe Malaysia 1932/QĐ-BVKVĐôi 2,280.00

352 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Á ĐÔNGPurehand 4Chlorhexidine gluconate 4% Dung dịch rửa tay phẫu thuật, thủ thuậtVinashield Việt Nam 1932/QĐ-BVKVChai 94,500.00

353 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN06414810 Cuvette (SUC-400A) Cuvette Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVCái 3,916.00

354 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN291070 Dade Ci-Trol 1 Citrol 1E (10 x 1 ml) Siemens Đức 1932/QĐ-BVKVHộp 2,052,000.00

355 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN291071 Dade Ci-Trol 2 Citrol 2E (10 x 1 ml) Siemens Đức 1932/QĐ-BVKVHộp 2,052,000.00

356 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN83401621 CELLCLEAN (CL-50) Cellclean Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 2,595,600.00

357 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN96406119 CA Clean II CA Clean II 500ml Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 1,859,500.00

358 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN96406313 CA Clean I CA Clean I Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 1,010,100.00

359 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNAG792864 UF-Fluorocell CR UF-Fluorocell CR Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVml 129,834.00

360 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNAK060533 XN CHECK Level 2 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 2Streck Mỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 3,150,771.00

361 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNAU448468 UC-CONTROL UC-Control (2 levels) Cliniqa Mỹ 1932/QĐ-BVKVHộp 5,476,020.00

362 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNAX119225 MEDITAPE UC-9A (MEI-200A) Que thử nước tiểu 9 thông sốEiken Chemical Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVQue 9,744.00

363 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNB421240 Dade Innovin PT - Fibrinogen Siemens Đức 1932/QĐ-BVKVLọ 491,496.00

364 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNB42191 Dade Actin FSL Activated PTT Rea. Actin FSL Siemens Đức 1932/QĐ-BVKVLọ 443,544.00

365 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNB423325 Dade Thrombin Reagent Dade Thrombin Siemens Đức 1932/QĐ-BVKVLọ 421,967.00

366 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNB423425 DADE OWREN’S VERONAL BUFFER Owren Buffer Siemens Đức 1932/QĐ-BVKVml 9,018.00
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367 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNBE740265 UF-CONTROL Hóa chất nội kiểm máy cặn lắng nước tiểu (2 mức)Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 6,845,400.00

368 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNBJ350971 SULFOLYSER Sulfolyser Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVBình 5,111,439.00

369 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNBR875289 XN CHECK Level 3 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 3Streck Mỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 3,150,771.00

370 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNBV661822 XN CHECK Level 1 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 1Streck Mỹ 1932/QĐ-BVKVLọ 3,150,771.00

371 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNBY074501 UF-CELLSHEATH UF-Cellsheat Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVThùng 6,161,460.00

372 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCB505392 UF-CELLPACK CR UF-Cellpack CR Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 6,161,463.00

373 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCE604532 UF-CELLPACK SF UF-Cellpack SF Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 6,161,463.00

374 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCE919553 UF-Fluorocell SF UF-Fluorocell SF Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVml 129,834.00

375 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCF579595 CELLCLEAN AUTO Cellclean auto (CCA - 500A)Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 2,765,200.00

376 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCK920648 SG Calibrator (USG-100A) SG Calibrator (3 levels) Eiken Chemical Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 4,984,000.00

377 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCN383000 UF-CALIBRATOR UF-Calibrator Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 13,690,740.00

378 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCP066715 FLUOROCELL WNR Fluorocell WNR Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 8,501,104.00

379 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNCV377552 FLUOROCELL WDF Fluorocell WDF Sysmex Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVHộp 40,783,848.00

380 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNỐng nghiệm đựng nước tiểu 16*100 Ống nghiệm đựng nước tiểuMida Việt Nam 1932/QĐ-BVKVỐng 1,500.00

381 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNORHO37 Calcium Chloride Solution Calcium Chloride 0,025mol/LSiemens Đức 1932/QĐ-BVKVml 21,410.00

382 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNZPPAL337564 Lysercell WDF (WDF-210A) Lysercell WDF Sysmex Singapore 1932/QĐ-BVKVHộp 11,363,000.00

383 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNZPPBL121531 Lysercell WNR (WNR-210A) Lysercell WNR Sysmex Singapore 1932/QĐ-BVKVHộp 3,739,700.00

384 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KD TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊNZPPCT661628 CELLPACK DCL (DCL-300A) Cellpack DCL Sysmex Singapore 1932/QĐ-BVKVThùng 2,905,440.00

385 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Kim lọc thận Kim chạy thận nhân tạo 16GBAIHE Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 6,380.00

386 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Kim lọc thận Kim chạy thận nhân tạo 17GBAIHE Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 6,380.00

387 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC OnSite Dengue Ag Rapid Test (DENGUE NS1)(Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên (NS1) virus sốt xuấtTest nhanh sốt xuất huyết tìm kháng nguyênCTK Biotech Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 65,982.00

388 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC OnSite hCG Combo Rapid Test Que thử thai nhanh CTK Biotech Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 8,988.00

389 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC OnSite Syphilis Ab Rapid Test Strip Test nhanh chẩn đoán SyphilisCTK Biotech Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 11,991.00

390 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Que thử nồng đô Chlorine Hisense Ultra 0.1 Test hóa học kiểm soát tiệt trùng EOSerim Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 8,520.00

391 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Que thử tồn dư Peroxide trong nước Que thử tồn dư peroxide Serim Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 8,118.00

392 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Quick Test AMP (Strip 4.0) Test nhanh AmphetamineAmvi Biotech Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTest 14,952.00

393 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Quick Test Heroin- Morphine-Opiates (Strip 4.0) Test nhanh Heroin Amvi Biotech Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTest 9,870.00

394 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Quick Test THC (Strip 4.0) Test THC (Marijuna) Amvi Biotech Việt Nam 1932/QĐ-BVKVTest 12,600.00

395 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNGPhim 28x35cm (11x14"), kỹ thuật số tương thích với máy TrimaxPhim 28 x 35cm (11 x 14"), kỹ thuật số tương thích với máy TrimaxCarestream Mỹ 1932/QĐ-BVKVTấm 28,350.00

396 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNGPhim laser 35 x 43cm (14 x 17"), kỹ thuật số tương thích với máy TrimaxPhim laser 35 x 43cm (14 x 17"), kỹ thuật số tương thích với máy TrimaxCarestream Mỹ 1932/QĐ-BVKVTấm 42,000.00

397 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bình chứa dịch vết thương bằng hút chân không áp lực âmBình chứa dịch hút áp lực âm 300 - 500ml4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBình 525,000.00

398 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bình dẫn lưu vết thương Bình dẫn lưu vết thương kín 400mlZengfu Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 73,500.00

399 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ hút đàm kín 72 giờ Bộ dây hút đàm kín số 14, 16Shaoxing Reborn Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 126,000.00

400 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bơm tiêm 50ml có luer lock cho máy bơm tiêm điện Bơm tiêm 50cc, Luer LockChangzhou Jinliyuan Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 5,250.00

401 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Co nối máy thở (catheter mount) Sâu máy thở (co nối máy thở)Shaoxing Reborn Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 14,700.00

402 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây nối Bộ dây truyền áp lực trạc Y (Dây nối thẳng chữ E kèm dây chạc chữ Y)Anntom Medica Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 73,500.00

403 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây thở 2 nhánh, cho người lớn/trẻ em/sơ sinh, dùng nhiều lầnDây máy thở Silicon Create Biotech Đài Loan 1932/QĐ-BVKVCái 2,625,000.00

404 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây thở 2 nhánh, loại cho rút, cho người lớn/trẻ em Ống nẫng (dây thở cho máy gây mê) 2 nhánh co giãnShaoxing Reborn Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 63,000.00

405 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọc khuẩn (Lọc 1 chức năng) Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp KoKoNingbo Boya Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 21,000.00

406 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọc khuẩn 1 chức năng Lọc vi khuẩn 1 chức năngShaoxing Reborn Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 13,650.00

407 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọc khuẩn 3 chức năng Lọc vi khuẩn 3 chức năngShaoxing Reborn Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 15,750.00

408 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âmXốp phủ vết thương kháng khuẩn kháng nấm 10 x 7.5 x 3cm4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 1,155,000.00

409 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âmXốp phủ vết thương kháng khuẩn kháng nấm 10 x 7.5 x 3cm kèm tưới rửa.4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 1,155,000.00

410 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âmXốp phủ vết thương kháng khuẩn kháng nấm 12.5 x 18 x 3cm4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 1,155,000.00

411 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âmXốp phủ vết thương kháng khuẩn kháng nấm 12.5 x 18 x 3cm kèm tưới rửa4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 1,155,000.00

412 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âmXốp phủ vết thương kháng khuẩn kháng nấm 15 x 26 x 3cm4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 1,155,000.00

413 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âmXốp phủ vết thương kháng khuẩn kháng nấm 15 x 26 x 3cm kèm tưới rửa4L Health Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 1,155,000.00

414 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Ống bơm tiêm Bơm tiêm 100cc Anntom Medica Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 168,000.00

415 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Balon 2 lít Bóng thở (bóp bóng trong gây mê) loại 2,0LBesmed Taiwan 1932/QĐ-BVKVCái 57,750.00

416 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Kim châm cứu Khánh Phong vô trùng dùng 01 lần 0.30 x 25 mmKim châm cứu vô trùng dùng 01 lần (đường kính 0,3mm, dài 2,5cm)Changchun AiK Medical Devices Co., Ltd.Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCây 704.00

417 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Kim châm cứu Khánh Phong vô trùng dùng 01 lần 0.30 x 75 mmKim châm cứu vô trùng dùng 01 lần (đường kính 0,3mm, dài 7,5cm)Changchun AiK Medical Devices Co., Ltd.Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCây 704.00

418 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Mask gây mê các số Mask gây mê Besmed Taiwan 1932/QĐ-BVKVCái 52,500.00

419 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Mask Ventury Co nối dây Oxy (venturi 100%)Besmed Taiwan 1932/QĐ-BVKVCái 37,800.00

420 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Túi đo lượng máu sau sinh Bao đo máu Nhật Minh Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 6,825.00

421 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mmChỉ không tiêu đơn sợi Polyamide 2.0 75cmPeters Surgical India Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVTép 11,540.00

422 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mmChỉ không tiêu đơn sợi Polyamide 3.0, 75cmPeters Surgical India Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVTép 11,545.00

423 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 19mmChỉ không tiêu đơn sợi Polyamide 4.0, 75cmPeters Surgical India Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVTép 11,760.00

424 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil (Silk) 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mmChỉ không tiêu Silk 3.0, 75cmPeters Surgical India Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVTép 12,117.00

425 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polycol 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mmChỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1.0 90cmPeters Surgical India Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVTép 37,885.00

426 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ EMC Que đè lưỡi gỗ Tanaphar đã tiệt trùng Que đè lưỡi gỗ Tanaphar Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCây 231.00

427 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ đinh chốt xương đùi rỗng, các cỡ Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng GAMMA (gãy thân xương đùi và liên mấu chuyển)Auxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 9,600,000.00

428 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ đinh chốt xương đùi, ngắn, các cỡ Bộ đinh nội tủy xương đùi ngắn (Gama)Auxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 13,280,000.00

429 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa chữ T nhỏ vít Ø3.5mm, nghiêng trái/ phải, các cỡBộ nẹp khóa đầu dưới xương quay (trái, phải), có kèm vít khóa 3,5mm và vít xương cứng 3,5mmAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 6,762,000.00

430 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, phía trong, vít Ø2.7/ 3.5mm, trái/ phải, các cỡBộ nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay, kèm vítAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 13,000,000.00

431 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, sau ngoài, vít Ø2.7/ 3.5mm, không móc, trái/ phải, các cỡBộ nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay, kèm vítAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 13,000,000.00

432 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày, phía ngoài, vít Ø4.5/ 5.0mm, trái/ phải, các cỡBộ nẹp khóa mâm chày ngoài, kèm vítAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 7,826,000.00

433 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày, phía trong, vít Ø3.5mm, trái/ phải, các cỡBộ nẹp khóa mâm chày trong, kèm vítAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 14,842,000.00

434 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp vít Ø4.5/ 5.0mm, các cỡ Bộ nẹp LC-LCP bản hẹp vít khóa 5.0mm, 5-16 lỗ, dài 98-296mm, Kèm vítAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 9,334,000.00

435 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ vít Ø3.5mm, các cỡ Bộ nẹp khóa cẳng tay 4 - 12 lỗ các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 7,840,000.00

436 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng vít Ø4.5/ 5.0mm, các cỡ Bộ nẹp khóa thân xương cánh tay bản rộng, kèm vítAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVBộ 10,111,000.00

437 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Đĩa đệm cột sống lưng cong Talos, các cỡ Đĩa đệm cột sống lưng congOsimplant Thổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 9,000,000.00

438 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Đĩa đệm cột sống lưng thẳng Zelos, các cỡ Đĩa đệm cột sống lưng thẳngOsimplant Thổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 6,500,000.00

439 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Đinh Kirschner hai đầu nhọn, các cỡ Đinh Kirschner không ren các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 38,000.00

440 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Đinh Rush, các cỡ Đinh Rush các cỡ Auxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 135,000.00

441 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Đinh Steinmann, các cỡ Đinh Steinman các cỡ Auxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCây 82,000.00

442 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp dọc titan Ø5.5mm, các cỡ Nẹp dọc MAT Đức 1932/QĐ-BVKVCái 2,590,000.00

443 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp lòng máng 1/ 3, có cổ vít Ø3.5mm, các cỡ Nẹp lòng máng 1/3 các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 299,000.00

444 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp nâng đỡ chữ L, vít Ø4.5mm, trái/ phải, các cỡ Nẹp chữ L nâng đỡ phải, trái các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 766,000.00

445 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp nâng đỡ chữ T, vít Ø4.5mm, các cỡ Nẹp nâng đỡ mâm chày chữ T 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lỗ dùng vít 4,5mmAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 766,000.00

446 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp nén ép bản nhỏ vít Ø3.5mm, các cỡ Nẹp bản nhỏ 7 lỗ Auxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 576,000.00

447 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp nén ép bản rộng vít Ø4.5mm, các cỡ Nẹp nén ép bản rộng 10 lỗ, vít Ø 4,5mm, dài 167mmAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 1,100,000.00

448 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp ngang Osi đa hướng, các cỡ Nẹp nối ngang tự điều chỉnhOsimplant Thổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 4,800,000.00

449 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Nẹp tạo hình thẳng vít Ø3.5mm, các cỡ Nẹp mắt xích (nẹp tái tạo) các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 657,000.00

450 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Vít đa trục cột sống lưng ren đôi Osi, kèm vít khóa trong, các cỡVít đa trục ren đôi, kèm ốc khóa trongOsimplant Thổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 4,500,000.00

451 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Vít đơn trục cột sống lưng ren đôi Osi, kèm vít khóa trong, các cỡVít đơn trục ren đôi, kèm ốc khóa trongOsimplant Thổ Nhĩ Kỳ 1932/QĐ-BVKVCái 4,200,000.00

452 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Vít vỏ xương Ø3.5mm, các cỡ Vít vỏ xương Ø3,5mm, các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 47,000.00

453 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Vít vỏ xương Ø4.5mm, các cỡ Vít vỏ xương Ø4,5mm, các cỡAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 65,000.00

454 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Vít xương xốp Ø4.0mm, các cỡ Vít xương xốp 4,0mm, các cởAuxein Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVCái 89,000.00

455 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cảm biến oxy cell Oxy sensor máy Maquet Maquet/ Thụy Điển Đức 1932/QĐ-BVKVCái 9,200,000.00

456 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cảm biến SpO2 (tương thích máy Advance) Cáp SPO2 tương thích máy AdvanceShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,300,000.00

457 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cảm biến SpO2 (tương thích máy Nonin) Cáp SPO2 tương thích máy NoninShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,300,000.00

458 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cảm biến SpO2 (tương thích Monitor Criticare) Cáp SPO2 tương thích Monitor CriticareShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,300,000.00

459 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cáp điện tim (tương thích máy điện tim Kenz) Cáp ECG tương thích máy điện tim KenzShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,385,000.00
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460 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cáp điện tim (tương thích máy điện tim Nihon Koden) Cáp ECG tương thích máy điện tim Nihon kohdenShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,385,000.00

461 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cáp điện tim (tương thích Monitor Criticare) Cáp ECG tương thích Monitor CriticareShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,385,000.00

462 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Cáp điện tim (tương thích Monitor Nihon Kohden) Cáp ECG tương thích Monitor Nihon kohdenShenzhen Lontek Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 1,385,000.00

463 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đầu thắt tĩnh mạch thực quản Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắtG-Flex BỈ 1932/QĐ-BVKVCái 1,260,000.00

464 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Điện cực điện tim (dán) Điện cực tim Shanghai Litu Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVMiếng 1,365.00

465 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Tay cầm điều khiển của máy đốt điện (Sử dụng một lần - cho máy cắt đốt)Dây đốt điện dùng một lần dùng cho mổ hởBio Protech/ Hàn Quốc Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVDây 51,975.00

466 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Dao mổ mắt 2.8mm (Clear Corneal Knifes), Model: CCR-28AGFDao mổ liền cán, dùng trong phẫu thuật PhacoKai Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVCái 177,850.00

467 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN D-Check D 5 Diff 3 mL L, N, H(Hạn sử dụng 120 ngày, độ bền 21 ngày sau khi mở nắp)Nội kiểm Huyết học 3 mức độ - cho máy SysmexDiagon Hungary 1932/QĐ-BVKVHộp 9,180,000.00

468 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN FALCIVAX (Cassette for Malaria Pv/Pf) Test nhanh sốt rét Tulip India-USA 1932/QĐ-BVKVTest 34,000.00

469 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Insight MET Test nhanh MethamphetamineTulip India-USA 1932/QĐ-BVKVTest 13,600.00

470 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Sbio Anti-A Anti-A Tulip India-USA 1932/QĐ-BVKVLọ 92,000.00

471 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Sbio Anti-A,B Anti AB Tulip India-USA 1932/QĐ-BVKVLọ 111,000.00

472 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Sbio Anti-B Anti-B Monoclonal ReagentTulip India-USA 1932/QĐ-BVKVLọ 92,000.00

473 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Sbio Anti-D (IgM + IgG) Anti-D Tulip India-USA 1932/QĐ-BVKVLọ 180,000.00

474 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNHALERE HIV COMBO(hoặcDETERMINE HIV EARLY DETECT)Test phát hiện kháng thể HIV-1 và HIV-2Alere Medical Co., Ltd (Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd)Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVTest 47,250.00

475 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGBộ trộn và phân phối xi măng MINIMALAX Bộ trộn và phân phối xi măngTeknimed Pháp 1932/QĐ-BVKVBộ 5,900,000.00

476 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGChỉ tan đa sợi Polyglycolic acid DemeSORB số 1/0, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C.Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglycolic số 1.0 90cmDemeTECH Mỹ 1932/QĐ-BVKVTép 61,900.00

477 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGChỉ tan đa sợi Polyglycolic acid DemeSORB số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2CChỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglycolic, số 3.0 75cmDemeTECH Mỹ 1932/QĐ-BVKVTép 52,900.00

478 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGĐĩa đệm cột sống thắt lưng JULIET TL lối bên Đĩa đệm cột sống thắt lưng Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 11,500,000.00

479 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGĐĩa đệm cột sống thắt lưng lối sau JULIET PO Đĩa đệm cột sống thắt lưng lối sau Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 6,000,000.00

480 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGNẹp dọc ANYPLUS uốn sẵn dùng trong phẫu thuật bắt vít qua da (MIS)Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật bắt vít qua da (MIS)GS Medical Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 3,500,000.00

481 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGNẹp dọc ROMEO cột sống lưng, 50-90mm, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãngNẹp dọc cột sống lưng, 50-90mm Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 1,750,000.00

482 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGNẹp dọc ROMEO cột sống lưng, 550mm, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãngNẹp dọc cột sống lưng, 550mm Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 6,000,000.00

483 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGNẹp ngang ROMEO cột sống lưng, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãngNẹp ngang cột sống lưng Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 10,500,000.00

484 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGVít (ốc) khóa trong ANYPLUS dùng trong phẫu thuật bắt vít qua da (MIS)Vít (ốc) khóa trong dùng trong phẫu thuật bắt vít qua da (MIS)GS Medical Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 700,000.00

485 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGVít đa trục LONG ARM đuôi siêu dài khóa đôi dùng trong phẫu thuật can thiệp tối thiểu qua da (MIS)Vít đa trục đuôi siêu dài khóa đôi dùng trong phẫu thuật can thiệp tối thiểu qua da (MIS)GS Medical Hàn Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 8,000,000.00

486 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGVít đa trục ROMEO cột sống lưng, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãngVít đa trục cột sống lưng Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 5,300,000.00

487 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGVít đa trục ROMEO PP rỗng ruột dùng để bơm xi măng dành cho bệnh nhân có chất lượng xương kém (loãngVít đa trục rỗng ruột dùng để bơm xi măng dành cho bệnh nhân có chất lượng xương kém (loãng xương)Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 9,150,000.00

488 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGVít đơn trục ROMEO cột sống lưng, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãngVít đơn trục cột sống lưng Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 4,750,000.00

489 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGVít khóa trong ROMEO cột sống lưng, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãngVít khóa trong Thụy Sĩ 1932/QĐ-BVKVCái 900,000.00

490 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNGXi măng OPACITY+ bơm vào thân đốt sống Xi măng bơm vào thân đốt sốngTeknimed Pháp 1932/QĐ-BVKVHộp 7,500,000.00

491 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM i-STAT CG8+ Cartridge Thẻ xét nghiệm khí máu, chất điện giải và huyết học CG8+ hoặc tương đươngAbbott Point of Care Canada LimitedCanada 1932/QĐ-BVKVThẻ 184,000.00

492 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIChỉ phẫu thuật không tự tiêu Sutumed Monofilament Nylon, số 10/0, dài 30cm, kim 6mm, 2 kim 3/8 hìnhChỉ khâu nhãn khoa Nylon 10.0Unilene S.A.C Peru 1932/QĐ-BVKVTép 178,500.00

493 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIChỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Sutumed Polyglycolic acid, có chất kháng khuẩn Triclosan số 2Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglycolic, số 2.0 90cmUnilene S.A.C Peru 1932/QĐ-BVKVTép 68,250.00

494 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIĐiện cực đất loại dán đo điện cơ Miếng dán điện cực đất đo điện cơSpes Medica Ý 1932/QĐ-BVKVMiếng 79,800.00

495 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIĐiện cực điện tim kẹp chi Kẹp chi điện tim Spes Medica Ý 1932/QĐ-BVKVHộp 682,500.00

496 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIKim điện cơ đồng tâm dài 40mm chuẩn 26G Kim điện cơ dùng 1 lần Spes Medica Ý 1932/QĐ-BVKVCây 168,000.00

497 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIMiếng dán điện cực đo điện cơ Miếng dán điện cực đo điện cơAmbu Malaysia 1932/QĐ-BVKVMiếng 78,750.00

498 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVIPaste đo điện cơ ACCream loại 250g. Paste đo điện cơ ACCREAM loại 250gSpes Medica Ý 1932/QĐ-BVKVLọ 577,500.00

499 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Cồn 70 độ Cồn y tế 70 độ Vĩnh Phúc Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLít 26,500.00

500 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Javel Javel Vedan Việt Nam 1932/QĐ-BVKVLít 9,990.00

501 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Kim laser nội mạch Kim laser nội mạch (kim quang học luồn tĩnh mạch)Guilin(Kim quang), Medikit(kim luồn)Trung quốc(Kim quang), Ấn độ(Kim luồn)1932/QĐ-BVKVBộ 32,900.00

502 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 1250 Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVQue 2,600.00

503 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 1251 Test hóa học kiểm soát tiệt trùng EO Test hóa học kiểm soát tiệt trùng EO3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVQue 2,600.00

504 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 1292 Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3h bằng hơi nướcTest kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3h bằng hơi nước3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVỐng 76,700.00

505 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 1294 Test sinh học kiểm soát tiệt trùng EO Test sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng khí EO3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVỐng 92,000.00

506 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 1322-24MM Băng keo chỉ thị nhiệt Băng chỉ thị nhiệt (hấp ướt) 24mm x 55m3M Canada 1932/QĐ-BVKVCuốn 124,000.00

507 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 1584 Băng thun tự dính Băng thun tự dính 10cm x 4,5m3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVCuốn 92,000.00

508 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 8-170 Bình Gas cho máy SteriVac 12/BX, 8BX/Case Bình Gas cho máy SteriVac3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVBình 384,000.00

509 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Áo phẩu thuật size L Áo phẩu thuật size L Hạnh Minh Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 36,000.00

510 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Áo phẩu thuật size M Áo phẩu thuật size M Hạnh Minh Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 35,000.00

511 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Bộ khăn chỉnh hình tổng quát Bộ khăn chỉnh hình tổng quátHạnh Minh Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 483,000.00

512 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Bộ khăn phẫu thuật tổng quát Bộ khăn phẫu thuật tổng quátHạnh Minh Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 298,000.00

513 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Chăn ủ ấm bệnh nhân dùng trong y khoa  62200 (chỉ dùng với thiết bị ủ ấm), 10 cái/ thùngChăn ủ ấm bệnh nhân dùng trong y khoa3M Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 185,000.00

514 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Vật liệu cầm máu OXITAMP bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp 5 x 7.5 cmGạc cầm máu tự tiêu 5 x 7,5cmAssut Europe Ý 1932/QĐ-BVKVMiếng 140,000.00

515 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANHBộ đinh nội tủy xương chày các cỡ, chất liệu titanium Bộ đinh nội tủy xương chày các cỡBeijing Libeier Bio- engineering Institute Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 9,000,000.00

516 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANHBộ đinh nội tủy xương đùi trái/phải, các cỡ, chất liệu titaniumBộ đinh nội tủy xương đùi trái / phải, dài các cỡBeijing Libeier Bio-engineering Institude Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVBộ 9,000,000.00

517 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Blood Glucose Strips (Que thử đường huyết) + Sterile Lancets (kim lấy máu) kèm đặt máy. Bộ gồm : (kiBộ thử nhanh đường huyếtHANGZHOU SEJOYELECTRONICS &INSTRUMENTS CO., LTDChina 1932/QĐ-BVKVBộ 4,800.00

518 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Bột khử khuẩn dụng cụ y tế - POSE CREZOL Dung dịch ngâm dụng cụ Pose Health Care Thái Lan 1932/QĐ-BVKVGói 14,000.00

519 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Dung dịch bôi trơn và chống ăn mòn dụng cụ - POSE LUBRIC MILKDung dịch bôi trơn, bảo dưỡng, chống ăn mòn dụng cụ dạng sữaPose Health Care Thái Lan 1932/QĐ-BVKVCan 3,400,000.00

520 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc - VERTEXID Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc thận nhân tạoBaloxy Thai Integral Co., LtdThái Lan 1932/QĐ-BVKVCan 1,584,000.00

521 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Dung dịch tẩy oxy hóa trên bề mặt kim loại - POSE SR#1Dung dịch xử lý oxy hóa, gỉ sét trên kim loạiPose Health Care Thái Lan 1932/QĐ-BVKVChai 2,266,000.00

522 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Dung dịch tẩy rửa dụng cụ, hỗn hợp enzyme - TERGEZYMEDung dịch tẩy rửa dụng cụ, hỗn hợp enzymePose Health Care Thái Lan 1932/QĐ-BVKVCan 1,400,000.00

523 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ECO VIỆT NAM Dây dẫn đườngHydrophilic Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (dây dẫn đường Hydrophilic)Seplou Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 1,200,000.00

524 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ECO VIỆT NAM Dây dẫn đườngZebra Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (dây dẫn đường Zebra)Seplou Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 3,500,000.00

525 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ECO VIỆT NAM Ống thông JJ Sonde JJ các số 6Fr, 7Fr Seplou Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 398,000.00

526 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ECO VIỆT NAM Rọ bắt sỏi Rọ lấy sỏi niệu quản Seplou Mỹ 1932/QĐ-BVKVCái 3,500,000.00

527 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Điện cực dán trung tính sử dụng một lần Tấm điện cực trung tính dùng 1 lần 206mm x 122mmZhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., Ltd - Trung QuốcZhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., Ltd - Trung Quốc1932/QĐ-BVKVMiếng 18,700.00

528 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Giấy in điện tim 3 cần 80mm x 20m Giấy in điện tim 3 cần 80mm x 20mDongguan TianYin Paper Industry Co., Ltd - Trung QuốcDongguan TianYin Paper Industry Co., Ltd - Trung Quốc1932/QĐ-BVKVCuốn 18,590.00

529 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Giấy in điện tim 6 cần 112mm x 25m Giấy in điện tim 6 cần 112mm x 25mDongguan TianYin Paper Industry Co., Ltd - Trung QuốcDongguan TianYin Paper Industry Co., Ltd - Trung Quốc1932/QĐ-BVKVCuốn 35,530.00

530 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Giấy in monitor sản khoa 152mm x150mm x 200 tờ Giấy in monitor sản khoa 152mm x 150mm x 200 tờDongguan TianYin Paper Industry Co., Ltd - Trung QuốcDongguan TianYin Paper Industry Co., Ltd - Trung Quốc1932/QĐ-BVKVXấp 65,890.00

531 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHABộ dây máu thận nhân tạo Bộ dây lọc thận 3 trong 1 Vital Healthcare Sdn. BhdMalaysia 1932/QĐ-BVKVBộ 59,955.00

532 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHAQuả lọc Helixone FX Cordiac 60 kèm theo 2 nắp đậy màng lọcQuả lọc thận High Flux, diện tích màng 1,4m2Fresenius Medical Care Đức/ Pháp 1932/QĐ-BVKVQuả 510,300.00

533 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHAQuả lọc Helixone FX Cordiac 80 kèm theo 2 nắp đậy màng lọcQuả lọc thận High Flux, diện tích màng 1,8m2Fresenius Medical Care Đức/ Pháp 1932/QĐ-BVKVQuả 525,000.00

534 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA AccuElis Gnathostoma spinigerum Detection Kit AccuElis Gnathostoma spinigerumCông ty TNHH CNSH Khoa ThươngViệt Nam 1932/QĐ-BVKVTest 55,000.00

535 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA blackKnights, 1100 µl Đầu tip 1100µl Ritter Đức 1932/QĐ-BVKVTip 3,790.00

536 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA blackKnights, 300 µl Đầu tip 300µl Ritter Đức 1932/QĐ-BVKVTip 3,195.00

537 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cysticercosis IgG (T.Solium) Cysticercosis (T.Solium) IgGCortez Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 56,450.00

538 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Echinococcus IgG Echinococcus IgG Cortez Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 56,450.00

539 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Fasciola Giagantica Fasciola gigantica IgG Cortez Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 76,125.00

540 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Fasciola IgG Fasciola hepatica IgG Cortez Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 57,850.00

541 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA RF-Absorbent RF-Absorbent Serion Đức 1932/QĐ-BVKVml 42,000.00

542 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Strongyloides IgG Strongyloides IgG Cortez Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 56,450.00

543 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Toxocara IgG Toxocara IgG Cortez Mỹ 1932/QĐ-BVKVTest 56,450.00

544 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG TBYT ĐỒNG HỢP TIẾN Bộ đồ đón bé chào đời Bộ đồ đón bé chào đời Đồng Hợp Tiến Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 126,000.00

545 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNGMONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Glyconate 2.0 70cm Tây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVTép 99,645.00

546 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNGMONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Glyconate 3.0 70cm Tây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVTép 87,360.00

547 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNGOPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP Chỉ khâu không tiêu đơn sợi Polypropylene 5.0 Tây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVTép 115,815.00

548 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNGOPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP Chỉ khâu không tiêu đơn sợi polypropylene 6.0, 2 kim tròn 13mmTây Ban Nha 1932/QĐ-BVKVTép 114,870.00

549 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bơm tiêm Insulin 100UI,1ml Bơm tiêm Insulin 100IU liền kimZibo Eastmed Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 1,050.00

550 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Khóa 3 ngã có dây dài 25cm Khoá 3 ngã có dây 25cm Zibo Eastmed Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 3,864.00

551 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Mask thở oxy có túi Mask oxy có túi dự trữ các cỡZibo Eastmed Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 12,180.00

552 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Tạp dề y tế không tiệt trùng Tạp dề y tế 0,8 x 1,2m chưa tiệt trùngHưng Phát Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 2,730.00
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553 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBăng thun y tế ( 2 móc) Băng thun 2 móc 7,62cm x 4mQuang Mậu Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 10,710.00

554 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBăng thun y tế ( 3 móc) Băng thun 3 móc, 10cm x 4,5mQuang Mậu Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 14,490.00

555 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBao dây camera Bao dây camera 150mm (bao nội soi)Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 6,300.00

556 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBao dây cần đốt Bao dây camera 75mm (dây cắt đốt)Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 5,040.00

557 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBao giày tiệt trùng Bao giày vải không dệt Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVĐôi 1,785.00

558 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBao tóc (Bao tóc phẫu thuật xếp) Bao tóc nam Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 735.00

559 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHBao tóc (Bao tóc phẫu thuật xếp) Bao tóc nữ Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 735.00

560 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHĐầu côn vàng Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế không khía (Đầu col vàng 20-200µl)Ningbo Sintrue Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 66.00

561 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHĐầu côn xanh Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế không khía (Đầu col xanh 200-1.000µl)Ningbo Sintrue Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 99.00

562 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHDây garo Dây garo Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVSợi 1,890.00

563 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHDây hút dịch cuộn 8mm Dây nhựa trắng Ø0,8cm Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVMét 2,640.00

564 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHDây truyền máu Bộ dây truyền máu Perfect Việt Nam 1932/QĐ-BVKVSợi 9,030.00

565 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHLọ sinh phẩm PS, tiệt trùng Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml nắp đỏ, có nhãnMinh Đạt Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 1,595.00

566 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHỐng khí quản đè lưỡi Airway các số Airway (chắn lưỡi) các sốNingBo Luke Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 4,070.00

567 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHỐng nghiệm nhựa 5 ml không nắp Ống nghiệm nhỏ PS không nắp 5mlMinh Đạt Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 209.00

568 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHSáp cầm máu xương 2.5g Sáp cầm máu xương Unisur Ấn Độ 1932/QĐ-BVKVMiếng 23,100.00

569 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHVòng đeo tay bệnh nhân Vòng tay nhựa màu đỏ Thời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 1,365.00

570 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNHVòng đeo tay bệnh nhân Vòng tay nhựa xanh dươngThời Thanh Bình Việt Nam 1932/QĐ-BVKVSợi 1,365.00

571 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Assayed Chemistry Premium Plus Level 2 (Hum Asy Control 2) (Nội kiểm Sinh hóa mức 2)Nội kiểm xét nghiệm sinh hóa trung gian, Bình thườngRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 7,245,000.00

572 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Assayed Chemistry Premium Plus Level 3 (Hum Asy Control 3) (Nội kiểm Sinh hóa mức 3)Nội kiểm xét nghiệm sinh hóa trung gian, Bất thườngRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 7,245,000.00

573 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Assayed Urine Chemistry Control Level 2 (Urn Asy Control 2) (Nội kiểm Sinh hóa nước tiểu mức 2)Nội kiểm sinh hóa nước tiểu, mức 2Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 4,725,000.00

574 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Assayed Urine Chemistry Control Level 3 (Urn Asy Control 3) (Nội kiểm sinh hóa nước tiểu mức 3)Nội kiểm sinh hóa nước tiểu, mức 3Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 4,725,000.00

575 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Chương trình Ngoại kiểm Tiền Sản RIQAS Maternal Screening ProgrammeNgoại kiểm Tiền Sản Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 10,329,000.00

576 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Coagulation Control Level 1 (Coag Control 1) (Nội kiểm đông máu mức 1)Nội kiểm xét nghiệm đông máu trung gian, mức 1Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 4,200,000.00

577 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Coagulation Control Level 2 (Coag Control 2) (Nội kiểm đông máu mức 2)Nội kiểm xét nghiệm đông máu trung gian, mức 2Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 4,200,000.00

578 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Coagulation Control Level 3 (Coag Control 3) (Nội kiểm đông máu mức 3)Nội kiểm xét nghiệm đông máu trung gian, mức 3Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 4,200,000.00

579 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Immunoassay Control Premium Plus Level 1 (IA Premium Plus 1) (Nội kiểm Miễn Dịch Plus mức 1)Nội kiểm xét nghiệm Miễn dịch trung gian, mức 1Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 9,450,000.00

580 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Immunoassay Control Premium Plus Level 2 (IA Premium Plus 2) (Nội kiểm Miễn Dịch Plus mức 2)Nội kiểm xét nghiệm Miễn dịch trung gian, mức 2Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 9,450,000.00

581 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Maternal Screening Control level 2 (Maternal Control 2) (Nội kiểm Sàng lọc trước sinh mức 2)Nội kiểm sàn lọc trước sinh. mức 2Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 1,932,000.00

582 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Maternal Screening Control level 3 (Maternal Control 3) (Nội kiểm Sàng lọc trước sinh mức 3)Nội kiểm sàn lọc trước sinh. mức 3Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 1,932,000.00

583 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Ammonia/Ethanol(Chương trình Ngoại kiểm Riqas Ammonia/Ethanol)Chương trình Ngoại kiểm Riqas Ammonia/EthanolRandox Anh 1932/QĐ-BVKVLọ 1,109,166.67

584 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Blood Gas (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Khí Máu)Ngoại kiểm tra Khí Máu Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 7,348,000.00

585 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Cardiac Plus(Chương trình Ngoại kiểm Riqas Tim Mạch)Ngoại kiểm tra Tim MạchRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 9,378,000.00

586 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS CerebroSpinal Fluid(Chương trình Ngoại kiểm Riqas Dịch Não Tủy)Chương trình Ngoại kiểm Riqas Dịch Não TủyRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 12,419,000.00

587 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Coagulation (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Đông Máu)Ngoại kiểm tra Đông máuRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 6,655,000.00

588 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Glycated Haemoglobin (HbA1c) (Chương trình Ngoại kiểm Riqas HbA1c)Ngoại kiểm tra HbA1c Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 6,655,000.00

589 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Human Urine (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Sinh hóa Nước tiểu)Chương trình Ngoại kiểm Sinh hóa Nước tiểuRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 11,500,000.00

590 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Immunoassay Speciality I (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Miễn Dịch Đặc Biệt I)Chương trình Ngoại kiểm Riqas Miễn Dịch Đặc Biệt IRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 12,196,800.00

591 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Sinh Hóa)Ngoại kiểm tra sinh hóa Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 7,280,000.00

592 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Monthly Haematology(Chương trình Ngoại kiểm Riqas Huyết Học)Ngoại kiểm tra huyết học Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 3,740,000.00

593 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Monthly Immunoassay(Chương trình Ngoại kiểm Riqas Miễn Dịch)Ngoại kiểm Miễn dịch Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 12,419,000.00

594 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Monthly Specific Proteins (Chương trình Ngoại kiểm Protein Đặc Hiệu hàng tháng)Chương trình Ngoại kiểm Protein Đặc Hiệu hàng thángRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 8,000,000.00

595 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Serology (Syphillis) (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Giang Mai)Chương trình Ngoại kiểm Riqas Giang MaiRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 7,500,000.00

596 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Serology HIV/Hepatitis (Chương trình Ngoại kiểm Riqas HIV/Viêm Gan)Chương trình Ngoại kiểm Riqas HIV/Viêm GanRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 11,985,000.00

597 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH RIQAS Urinalysis(Chương trình Ngoại kiểm Riqas Niệu)Ngoại kiểm tra Nước tiểu Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 8,365,000.00

598 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Tri-Level Cardiac Control (CRD Control 1,2,3) (Nội kiểm tim mạch đông khô mức 1,2,3)Nội kiểm tim mạch đông khô mức 1, 2, 3Randox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 2,541,000.00

599 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Urinalysis Control Level 1 (Urnal Control 1) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1)Nội kiểm nước tiểu trung gian, âm tínhRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 5,070,000.00

600 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Urinalysis Control Level 2 (Urnal Control 2) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2)Nội kiểm nước tiểu trung gian, dương tínhRandox Anh 1932/QĐ-BVKVHộp 5,070,000.00

601 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THYKhớp háng bán phần không xi măng chuôi dài Integrale Revision - Spheric.Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dàiAmplitude Pháp 1932/QĐ-BVKVBộ 52,000,000.00

602 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THYKhớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài Stemsys Revision - Capitole T/ FreelinerBộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dàiEvolutis S.A.S Pháp 1932/QĐ-BVKVBộ 75,500,000.00

603 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THYKhớp háng toàn phần không xi măng Evok - Freeliner Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi ngắnEvolutis S.A.S Pháp 1932/QĐ-BVKVBộ 59,500,000.00

604 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Chỉ khâu sụn chêm Chỉ khâu sụn chêm Arthrex Mỹ/ Anh/ Đức 1932/QĐ-BVKVCái 2,350,000.00

605 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, loại dùng một lầnDây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, loại dùng một lầnArthrex Arthrex - Mỹ/ Anh/ Đức/ Phần Lan/ Úc/ Séc/ Ba Lan1932/QĐ-BVKVCái 1,700,000.00

606 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Lưỡi bào nội soi khớp Lưỡi bào nội soi khớp Arthrex Arthrex - Mỹ/ Anh/ Đức/ Phần Lan/ Úc/ Séc/ Ba Lan1932/QĐ-BVKVCái 6,000,000.00

607 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio Lưỡi đốt nội soi bằng sóng RadioArthrex Arthrex - Mỹ/ Anh/ Đức/ Phần Lan/ Úc/ Séc/ Ba Lan1932/QĐ-BVKVCái 8,000,000.00

608 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m Túi ép dẹp 100mm x 200mBMS Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 315,000.00

609 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m Túi ép dẹp 150mm x 200mBMS Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 450,000.00

610 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 200mm x 100m Túi ép phồng 200mm x 100mBMS Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 595,000.00

611 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Vít neo cố định dây chằng chéo Vít neo cố định dây chằng chéoCousin Biotech Pháp 1932/QĐ-BVKVCái 9,000,000.00

612 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH TTBYT B.M.S Vít tái tạo dây chằng chéo tự tiêu Vít tái tạo dây chằng chéo tự tiêu.Teknimed Pháp 1932/QĐ-BVKVCái 5,500,000.00

613 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Ambu bóp bóng giúp thở (có van xả ra thông minh, dùng 1 lần các cở 280ml, 550ml, 1L, 1.5L)Bóng giúp thở người lớn (sử dụng nhiều lần)Intersurgical Anh 1932/QĐ-BVKVCái 567,000.00

614 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Cây dẫn đường đặt nội khí quản khó size 10, 15 Cây đặt nội khí quản khó Intersurgical Anh 1932/QĐ-BVKVCái 367,500.00

615 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Co chữ T cai máy thở Co chữ T cai máy thở Intersurgical Anh 1932/QĐ-BVKVCái 54,600.00

616 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dàiSanatmetal Hungary 1932/QĐ-BVKVBộ 57,000,000.00

617 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Bộ khớp háng toàn phần có xi măng chuôi dài Bộ khớp háng toàn phần có xi măng chuôi dàiAesculap AG Đức 1932/QĐ-BVKVBộ 75,000,000.00

618 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH XUÂN VY Ống nghiệm lấy máu URI/ URN-20750414 Ống nghiệm Serum hạt lớn (ống đỏ)Wembley Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 657.00

619 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH XUÂN VY Ống nghiệm lấy máu URI/ URN-20750918 Ống nghiệm citrate 1ml (ống xanh lá)Wembley Việt Nam 1932/QĐ-BVKVỐng 675.00

620 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Ambu bóp bóng người lớn trẻ em Ambu giúp thở người lớn, trẻ emHitec Medical Co., Ltd Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 185,000.00

621 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Clip kẹp mạch máu, chất liệu polymer, cỡ L Clip kẹp mạch máu, chất liệu polymer, size LLocamed Limited Anh 1932/QĐ-BVKVCái 64,000.00

622 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Clip kẹp mạch máu, chất liệu titanium cỡ M Clip kẹp mạch máu, chất liệu titanium size MLocamed Limited Anh 1932/QĐ-BVKVCái 25,000.00

623 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Dây nối bơm tiêm 140cm Dây nối bơm tiêm 140cm Hubei Fuxin Medical Equipment Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVSợi 4,200.00

624 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Giấy in điện tim 3 cần 63mm x 30m Giấy in điện tim 3 cần 63mm x 30mTianjin Grand Paper Industry Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVCuốn 15,500.00

625 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Giấy in điện tim 6 cần 110mm x 140mm x 143 tờ (có sọc)Giấy in điện tim 6 cần 110mm x 140mm x 143 tờ (không sọc)Tianjin Grand Paper Industry Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVXấp 25,000.00

626 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Giấy in siêu âm trắng đen 110mm x 20m Giấy in siêu âm trắng đen 110mm x 20mTianjin Grand Paper Industry Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVCuốn 105,000.00

627 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Khoá 3 chạc không dây Khóa 3 ngã không dây Hubei Fuxin Medical Equipment Co., LtdTrung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 3,100.00

628 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Túi cho ăn trọng lực 100ml Túi cho ăn 1000ml Hitec Medical Co., Ltd Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 29,000.00

629 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH Túi đựng nước tiểu Túi nước tiểu 2 lít, có dây treoHitec Medical Co., Ltd Trung Quốc 1932/QĐ-BVKVCái 4,300.00

630 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Bộ khăn nội soi khớp gối Bộ khăn dùng trong phẩu thuật nội soi khớp đã tiệt trùngNTI- VINA Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 334,000.00

631 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Nipro Spinal Needle 20G (0.90mm)x88mm Kim gây tê tủy sống 20G Nipro Medical Industries Ltd.Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVCây 18,500.00

632 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Nipro Spinal Needle 25G (0.50mm)x88mm Kim gây tê tủy sống 25G Nipro Medical Industries Ltd.Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVCái 18,500.00

633 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Nipro Spinal Needle 27G (0.41mm)x88mm Kim gây tê tủy sống 27G Nipro Medical Industries Ltd.Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVCái 18,500.00

634 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9 Phim khô laser DI-HL 26x36 cm Phim laser khô tương thích với máy in Drypix Plus. Kích thước 26 x 36 cmFujifilm Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVTấm 26,500.00

635 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9 Phim khô laser DI-HL 35x43 cm Phim laser khô tương thích với máy in Drypix Plus. Kích thước 35 x 43 cmFujifilm Nhật Bản 1932/QĐ-BVKVTấm 39,500.00

636 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc dẫn lưu 1 x 200cm x 4 lớp, VT (1 cái/gói - 5 cái/gói) (Danameco, VN)Gạc dẫn lưu 4 lớp 1 x 200cmDanameco Việt Nam 1932/QĐ-BVKVMiếng 1,553.00

637 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp, VT (10 cái/gói) (Danameco, VN)Gạc y tế tiệt trùng 10 x 10cm x 8 lớpDanameco Việt Nam 1932/QĐ-BVKVMiếng 519.00

638 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc Phẫu thuật Ổ Bụng 30 x 40cm x 6 lớp, CQVT (5 cái/gói) (Danameco, VN)Gạc phẩu thuật tiệt trùng 30cm x 40cm x 6 lớp có cản quangDanameco Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCái 4,620.00

639 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Trang phục chống dịch cấp độ 4, 7 khoản Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 4Danameco Việt Nam 1932/QĐ-BVKVBộ 245,000.00

640 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP ANIOSPRAY 29 Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt thiết bị y tếLaboratoires Anios Pháp 1932/QĐ-BVKVChai 267,800.00

641 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Chuôi nối dài xương chày Chuôi nối dài xương chàyUnited Orthopedic CorporationĐài Loan 1932/QĐ-BVKVCái 12,960,000.00

642 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Chuôi nối dài xương đùi Chuôi nối dài xương đùi United Orthopedic CorporationĐài Loan 1932/QĐ-BVKVCái 16,160,000.00

643 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Đầu chuyển Đầu chuyển United Orthopedic CorporationĐài Loan 1932/QĐ-BVKVCái 9,680,000.00

644 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Khớp gối toàn phần có xi măng XUC-vitamin E bảo tồn xương tối đaBộ khớp gối cố định, góc gập gối 130 độ, có dùng xi măngUnited Orthopedic Corporation/ SYNIMED (Synergie Ingénierie Médicale) S.A.R.LĐài Loan/ Pháp, Argentina1932/QĐ-BVKVBộ 61,440,000.00

645 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Khớp gối toàn phần thay PSA Khớp gối toàn phần có xi măngUnited Orthopedic Corporation/ SYNIMED (Synergie Ingénierie Médicale) S.A.R.LĐài Loan/ Pháp, Argentina1932/QĐ-BVKVBộ 80,080,000.00
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646 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Khớp háng bán phần Bipolar II - chuôi không xi măng UTF-reducedBộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi ngắnUnited Orthopedic CorporationĐài Loan 1932/QĐ-BVKVBộ 42,400,000.00

647 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Miếng ghép bù xương mâm chày Miếng ghép bù xương mâm chàyUnited Orthopedic CorporationĐài Loan 1932/QĐ-BVKVCái 11,600,000.00

648 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Miếng ghép bù xương phía sau lồi cầu đùi Miếng ghép bù xương phía sau lồi cầu đùiUnited Orthopedic CorporationĐài Loan 1932/QĐ-BVKVCái 11,600,000.00

649 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Túi hấp tiệt trùng MEDIPLAST loại phồng 100 mm x 100 mTúi ép phồng 100mm x 100mMediplast (Vinamed) Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 362,000.00

650 Mua hóa chất và VTYT năm 2021-2022 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Túi hấp tiệt trùng MEDIPLAST loại phồng 150 mm x 100 mTúi ép phồng 150mm x 100mMediplast (Vinamed) Việt Nam 1932/QĐ-BVKVCuốn 497,000.00


